
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     
   

       
 

     
    

         
     

   
     

      
     

  

Tổng quan về Ngôn ngữ và Khả năng đọc viết 

Trẻ ͋΢ νΊΣ· ι̯ ͉̳ νẵΣ ν̰Σͽ ͉ể giao tiếp và học ngôn ngữ. Lắng nghe ngôn ngữ ͉ược sử dụΣͽ χιΪΣͽ ͽΊ̯ ͉΋Σ·΂ 
trẻ em sớm bắχ ͉ầu phân biệχ ͉ược những âm thanh quen thuộc và xây dựng vốn từ vựng gồm những từ 
mà trẻ hiểϢ ͉ược, ngay cả trước khi trẻ biết nói. Khả Σ̶Σͽ ·Ίểu ngôn ngữ của của trẻ ͉ược gọΊ Μ̰ ͞ΣͽέΣ Σͽữ 
tiếζ χ·Ϣ΅͟ 
�̯Σ ͉ầu, trẻ nhỏ giao tiếp thông qua việc tạo ra âm thanh, ví dụ như khóc, và thông qua cử chỉ΅ ͩ·Ί ͉ến 
tuổi chập chững biếχ ͉Ί΂ χιẻ bắχ ͉ầu sử dụng một vài từ quen thuộ̽΂ ϭ̰ ͉ến khoảΣͽ 4 ͉ến 5 tuổi, trẻ có vốn 
từ vựng phong phú và tuân thủ các quy tắc ngữ pháp khi sử dụng ngôn ngữ ͉ể giao tiếp. Khả Σ̶Σͽ χιẻ sử 
dụng ngôn ngữ ͉ể ΣάΊ ι̯ νϢϴ Σͽ·Ύ΂ ϶ χưởng và cả΢ ϳϤ̽ ͉ược gọΊ Μ̰ ͞ΣͽέΣ Σͽữ biểϢ ͉ạχ΅͟ 
Khi trẻ em học ngôn ngữ ΣάΊ΂ ̽·ϤΣͽ ̽ϦΣͽ ·ọc ngôn ngữ viết, thông qua những cuốn sách, biển hiệu, và ghi 
chú. Trước khi biếχ ͉ọc, trẻ em họ̽ ͉ược rằng chữ in tương ứng với các từ và trước khi biết viết, trẻ em học 
cách vẽ các dấu hiệu và tranh. Khi lên 5 tuổi, trẻ hiểu rằng các chữ cái ghép lại thành từ và các từ có thể 
ghép thành những câu chuyện mà trẻ sẽ họ̽ ͉ọc. Nhiều trẻ 5 tuổi còn có thể ͉ọc và viết tên của mình. 



 

  

 

     

        
  

     
  

        
  

     
        

    
  

       
     

     
     

  

     

       

        
  

        
    

  
   

      
      

 

      

          
 

  

Giới thiệu 

Con quý vị học ngôn ngữ như thế nào? 

	 ΑιΪΣͽ Σ̶΢ ͉ầu tiên, các trẻ sơ sinh học thật nhiều về ngôn ngữ và giao tiếp, cho dù trẻ chỉ có thể 
ΣάΊ ͉ược vài từ vào ngày sinh nhậχ ͉ầu tiên của chúng. Các trẻ νΊΣ· ι̯ ͉̳ χ·Ό̽· χ·Ϥ ϭ̰ ͉ược kích 
χ·Ό̽· ͉ể học ngôn ngữ và nghe tất cả các lời nói và âm thanh khác trong môi trường của mình, 
nhất là từ những người mà chúng yêu thương. 

	 Chúng học ngôn ngữ một cách tự nhiên từ quý vị và những người ở xung quanh trẻ qua các cách 
mà chúng ta nói chuyện với chúng từ giây phút mớΊ νΊΣ· ι̯ ͉ời và trong mọi tương tác. 

	 Thậm chí các trẻ sơ sinh nhỏ ϭ̰ χ·̰Σ· ϭΊ͎Σ ͽΊ̯ ͉΋Σ· ̽ủa chúng vẫΣ ̽ά ̱̽̽͞ ̽Ϣộ̽ ͉̰΢ χ·ΪạΊ͟΂ ΢̰ ở 
͉ά χιẻ chỉ phát ra những tiếng ú ớ hay bập bẹ rồi chờ ͉ợi và người lớn nói chuyện trở lại với trẻ. 
Bắχ ͉ầu bằng các cuộc ͉̰΢ χ·Ϊại này, trẻ sơ sinh bắχ ͉ầu họ̽ ̱̽̽· ͉̰΢ χ·ΪạΊ΂ ͉Ί΂ χ·ụ hưởng trải 
nghiệ΢ ͉ượ̽ ͞ΜắΣͽ Σͽ·͋͟΂ ϭ̰ ·̶΢ ·ở tiếp thu lờΊ ΣάΊ ΢̰ ͽΊ̯ ͉΋Σ· ͉̯Σͽ ΣάΊ ϭới mình. 

	 NhiềϢ ͽΊ̯ ͉΋Σ· Σ·ận thấy việc sử dụng một số dấu hiệu và cử chỉ ͉ơn giản của trẻ (Σͽ·Ύ̯ Μ̰΂ χ·͎΢ 
nữa, nước, sữa, xong rồΊ) ͉͋΢ Μại cho trẻ cơ hội giao tiếp trước khi chúng có thể nói thành lời. 

	 NhiềϢ ͉Ίều mà quý vị ͉̳ Μ̰΢ ϭới con quý vị sẽ giúp trẻ họ̽ ΣάΊ΅ �̱̽ χ·̰Σ· ϭΊ͎Σ ͽΊ̯ ͉΋Σ· ΣάΊ ̽·Ϣϴện 
về nhữΣͽ ͽ΋ ͉̯Σͽ ϳảy ra tức thì với trẻ một cách tự nhiên. Việc này giúp các trẻ liên kết các từ với 
̱̽̽ ͉ồ vật và trải nghiệ΢ ΢̰ ̽·ϤΣͽ ͉̯Σͽ ̽ά΅ 

Quá Trình Phát Triển Song Ngữ 

Các trẻ thuộc các gia đjnh dvng song ngữ hay không dùng tiếng Anh học ngôn ngữ như thế nào? 

	 Các trẻ nhỏ rất khéo léo trong việc học ngôn ngữ và có khả Σ̶Σͽ ·ọc hai hay nhiều ngôn ngữ ngay 
cả trước khi chúng bắχ ͉ầϢ ͉Ί ·ọc. 

	 �̱̽ ͽΊ̯ ͉΋Σ· ΣάΊ ΢ột ngôn ngữ ở nhà không phải là tiếng Anh có thể sử dụng tiếng mẹ ͉ẻ của mình 
làm ngôn ngữ chính với các trẻ. Việc học tiếng mẹ ͉ẻ giúp các trẻ cảm thấy kết nối vớΊ ͽΊ̯ ͉΋Σ· ϭ̰ 
ϭ̶Σ ·ά̯ ̽ủa mình. Chúng có thể học tiếΣͽ !Σ· ͉ồng thời nếϢ ͽΊ̯ ͉΋Σ· ͇ϣΣͽ νΪΣͽ Σͽữ hoặc chúng 
có thể học tiếng Anh khi bắχ ͉ầϢ ͉Ί Σ·̰ χιẻ ·̯ϴ ͉Ί ·ọc. 

	 �̱̽ ͽΊ̯ ͉΋Σ· ·ỗ trợ việc học ngôn ngữ bằng cách nói chuyệΣ΂ ͉ọc sách và hát cho các con mình 
bằng tiếng mẹ ͉ẻ. Bằng cách này các trẻ họ̽ ͉ược nhiều kỹ Σ̶Σͽ ΣͽέΣ Σͽữ sẽ giúp cho trẻ khi bắt 
͉ầu học tiếng Anh. 

 Kiểm tra thư viện sách bằng tiếng mẹ ͉ẻ ở ͉ịa phương của quý vị. 

 Các trẻ có cơ hội nói song ngữ ở ͉ộ tuổΊ ͉ầϢ ͉ời này sẽ hưởng lợi từ việc sử dụng hai ngôn ngữ 
trong suốt cuộ̽ ͉ời mình. 



 

  

   

  

       
       

     
  

    
 

      
    

    

   

 

      

       
 

          
  

    
 

 

   
  

    

    
   

  
    

      
   

    
   

      
       

  

Ngôn Ngữ Tiếp Thu 

Con quý vị hiểu được gì? 

͞ͲͽέΣ Σͽữ tiếζ χ·Ϣ͟ ̱΢ ̽·ỉ tất cả những từ mà các trẻ nghe và hiểu, thậm chí là trước khi chúng có thể tự 
ΣάΊ ͉ược các từ ͉ά΅ �̱̽ χιẻ hiểϢ ͉ược nhiều từ hơn so với số từ có thể ΣάΊ ͉ược. 

 Lắng nghe những gì quý vị nói với các trẻ là giúp chúng họ̽ ͉ược các từ. Khi quý vị ΣάΊ ͉ΊềϢ ͽ΋ ͉ά 
và chờ ͉ợi, chúng bắχ ͉ầu hiểu cách hoạχ ͉ộng của giao tiếp. 

 Các trẻ lắng nghe những từ ͉ược nói ra trực tiếp vớΊ ̽·ϤΣͽ ̽ϦΣͽ Σ·ư các cuộ̽ ͉̰΢ χ·ΪạΊ ͉̯Σͽ ϳảy 
ra chung quanh mình. 

	 �·ϤΣͽ ̽ϦΣͽ ̽·Ϥ ϶ ͉ếΣ ̲΢ ͉Ίệu của ngôn ngữ và ở tuổi này bắχ ͉ầu hiểϢ ϶ Σͽ·Ύ̯ ̽ủ̯ ̲΢ ͉ΊệϢ ̽ϦΣͽ 
như các từ. Ví dụ: các trẻ có thể chú ý khi giọng nói của quý vị hào hứng, trìu mến, thất vọng hoặc 
sợ hãi và cuối cùng sẽ họ̽ ͉ược cách sử dụΣͽ ̲΢ ͉Ίệu trong các cuộ̽ ͉̰΢ χ·Ϊại của riêng mình. 

Ngôn Ngữ Diễn Đạt 

Truyền đạt: Nói và đọc 

͞ͲͽέΣ Σͽữ diễΣ ͉ạχ͟ ̼̯Ϊ ͽồm tất cả các âm thanh và lời nói mà trẻ tạo ra. 

 Các trẻ sơ sinh sử dụng tiếng khóc, âm thanh và cử chỉ ͉ể truyềΣ ͉ạt cảm giác, nhu cầu và ý tưởng 
của mình. 

 Cử chỉ bao gồm những thứ như vẫϴ χ̯ϴ ͉ể ̽͞·̰Ϊ χạm biệχ͟΂ ͽΊơ cả ·̯Ί χ̯ϴ Μ͎Σ Μ̰ ̼͞ế ̽ΪΣ Μ͎Σ͟΂ ϭ̰ Μắc 
͉ầϢ ͉ể phảΣ ͉ốΊ Ι·έΣͽ ̶Σ ΢άΣ ̶Σ Σ̰Ϊ ͉ά΅ 

	 Các trẻ thực hành nhiều âm thanh khác nhau trong một thời gian dài trước khi thực sự nói nên lời. 
Chúng thường phát ra một tràng âm thanh liền nhau như΄ ̼̯͞-ba-̼̯͟ ·̯ϴ ͉̯͞-͉̯-͉̯͟ ϭ̰ χ·Ό̽· χ·Ϥ 
khi người khác lập lạΊ ̱̽̽ ̲΢ χ·̯Σ· ͉ά χ·͋Ϊ ̽·ϤΣͽ΅ 

	 Trước hết các trẻ thực hành các âm thanh khác nhau, hưởng thụ các âm thanh cảm nhậΣ ͉ược 
trong miệng của chúng, nhưng trong một vài tháng, các âm thanh của chúng sẽ bắχ ͉ầu có ý 
Σͽ·Ύ̯΅ ΠΌ ͇ụ΄ ͞΢-m-m-m-΢͟ νẽ ͉ược sử dụng nhiều hơΣ Ι·Ί ͉ΫΊ ΢ẹ. 

 Khi bắχ ͉ầϢ ΣάΊ΂ ͉έΊ Ι·Ί ̱̽̽ χιẻ chỉ nói một phần của từ, như ̲΢ ͉ầu và âm cuối của từ, hay chúng 
có thể phát ra các âm thanh như nhịζ ͉Ίệu của từ. 

 Thậm chí khi các trẻ Ι·έΣͽ ΣάΊ ͉ược chính xác khi mới bắχ ͉ầu nói, chúng vẫn thự̽ ·̰Σ· ̽·Ϊ ͉ến 
khi các từ phát ra giống như các từ của quý vị. 

 Các trẻ sơ sinh nói chuyện nhịp nhàng với các thành ϭΊ͎Σ ͽΊ̯ ͉΋Σ·΅ ͩ·Ί Σͽười kia ngừng nói, trẻ sơ 
sinh sẽ bập bẹ ͉̱ζ Μại. 

 Các trẻ mớΊ νΊΣ· θϢ̯Σ χ̲΢ ͉ến sách. Chúng thích thú với việc dành thời gian cùng với quý vị xem 
ϭ̰ ͉ọc sách. Chúng quan sát quý vị Ι·Ί ͉ọc và dõi theo các hình ảnh bằng mắt của mình. 

 Các trẻ mới sinh cầm sách lên ngay khi chúng có thể cầ΢ ͉ược và cố gắng mở sách, nhai sách hay 
giở các trang sách. Chúng sớm bắχ ͉ầu mỉm cười, chỉ trỏ và tỏ ra ưa thích một số sách. 



 

  

       
 

 

    
 

        
 

 
     
    
  

        
     

   
    
     
     

       
     

  
   
    

      
     

    
      
    

      
      
     

       
   

    
      
      

      
    

   
    
      

  
 

    
    

 
    

     

Đây lb một số mẹo để hỗ trợ quá trình phát triển ngôn ngữ và sự quan tâm đến việc đọc sách của con 
quý vị: 

	 Nói cho con quý vị biết quý vị sắp làm gì: 

Con quý vị có nhiều khả năng học ngôn ngữ hơn khi nó liên quan đến điều gì mà trẻ đang trải 
nghiệm 

o	 ͞ͱẹ sẽ bế ̽ΪΣ Μ͎Σ ͉̲ϴ͟΅ 
o	 ͞Đ̲ϴ Μ̰ ̱Ϊ ̽ủa con. Mình sẽ χιΫΣͽ ̱Ϊ θϢ̯ ͉ầϢ ̽ΪΣ Σ·͍͟΅ 
o	 ͞Đ̲ϴ Μ̰ ΢Ίếng cà rốχ ̽·Ϊ ̽ΪΣ ̶Σ Σ̰ϴ͟΅ 

	 Khi con quý vị tỏ ι̯ θϢ̯Σ χ̲΢ ͉ếΣ ͉Ίều gì, hãy cung cấp từ ͉ể mô tả những gì mà trẻ quan tâm. 
Con quý vị quan tâm nhiều hơΣ ͉ến các từ mô tả sự quan tâm của trẻ. 

o	 ͞�ΪΣ ̽ά Σͽ·͋ χ·ấy chó sủ̯ Ι·έΣͽͺ͟ 
o	 ͞�ΪΣ ͉̯Σͽ νờ ϭ̰Ϊ ̽ΪΣ ΢͌Ϊ ͉ά΅ Ͳά ΢ềm và mượt quá nhỉ͟΅ 
o	 ͞�ΪΣ ͉̯Σͽ ϭẫy ba. �ΪΣ ͉̯Σͽ ΣάΊ΂ ·̽·̰Ϊ χạm biệχ͛ ·ảͺ͟ 
o	 ͞�ΪΣ ͉̯Σͽ ϭới lấy nước của con. Con có khát nướ̽ Ι·έΣͽͺ͟ 

	 Nói về những gì con quý vị ͉̯Σͽ Μ̰΢΅ ĐΊều này giống việ̽ ̽͞·ỉ ϭ̰ ΣάΊ͟΅ Đồng thời khi con quý vị 
͉̯Σͽ χιải nghiệ΢ ͉Ίều gì, trẻ ̽ϦΣͽ ͉̯Σͽ ·ọc các từ ͉ể nói về ͉ΊềϢ ͉ά΅ 

o	 ͞�ΪΣ ϭừa bò suốχ ͉ườΣͽ ͉ến cử̯ ͉άͷ͟ 
o	 ͩ͞·Ί ̽ΪΣ ̽·ạ΢ ϭ̰Ϊ χι̱Ί ̼̯Σ· ͉ά΂ Σά Μ̶Σ ͉Ί͟΅ 
o	 ͞�ΪΣ ̽·ọΣ ͉ậϢ ͉ά ϭ̰ ̼ỏ vào miệΣͽ ̽ΪΣ΅͟ 

	 Nói chuyện về những gì quý vị ͉̯Σͽ Μ̰΢΅ ĐΊều này giống việc ̽͞·ỉ ϭ̰ ΣάΊ͟΅ Đồng thời khi con quý vị 
͉̯Σͽ χιải nghiệ΢ ͉Ίều gì, trẻ ̽ϦΣͽ ͉̯Σͽ ·ọc các từ ͉ể nói về ͉ΊềϢ ͉ά΅ 

o	 ͞ͱẹ ͉̯Σͽ ΙΊế΢ ͉έΊ ͽΊầy của mẹ ͉̲ϴ͟΅ 
o	 ͞ͱẹ ͉̯Σͽ Μấϴ ͉ậu và yếm chuẩn bị ͉ể cho con có thể ̶Σ ͉̲ϴ͟΅ 
o ͞ͱẹ ͉̯Σͽ ΙΊểm tra xem con có cầΣ χ·̯ϴ χ̳ Ι·έΣͽ͟΅ 

 Sử dụng nhiều từ mô tả΅ Đ̲ϴ Μ̰ ̱̽̽· ΢̰ χιẻ xây dựng từ vựng 
o	 ͞�̱Ί ΢ền con ưa thích có màu lục, màu lam và xù lông khắp mọi nơΊ͟΅ 
o	 ͞Đ̲ϴ Μ̰ ΢άΣ ͉ậu rằn của con. Mẹ ͉̳ ͉̱Σ· Σ·Ϣϴễn thật mề΢ ̽·Ϊ ̽ΪΣ ͉ấϴ͟΅ 

	 Nói về chuyện tương lai gầΣ΅ ĐΊều Σ̰ϴ ͉͋΢ Μại cho các trẻ cơ hội tạo lập một hình ảnh trí tuệ về 
những gì sắp xảy ra trước khi nó thực sự xảy ra. 

o	 ͞΋ắζ ͉ến lúc con bú bình rồΊ͟΅ 
o	 ͞ͱẹ sẽ chuẩn bị nước cho con có thể tắ΢ ͉̲ϴ͟΅ 
o	 ͞΋̯Ϣ Ι·Ί χ·̯ϴ χ̳ ϳΪΣͽ΂ ΢ẹ con mình sẽ ͉ọ̽ ν̱̽· Σ·͍͟΅ 

	 Nói về chuyện vừa xảϴ ι̯΅ ĐΊềϢ Σ̰ϴ ͉͋΢ Μại cho các trẻ cơ hội phát triển một hình ảnh trí tuệ–một 
ký ức về nhữΣͽ ͽ΋ ͉̳ ϳảy ra. 

o	 ͞Hέ΢ Σ̯ϴ ̽·ϤΣͽ χ̯ ϭừa hát vừa vỗ tay trong xe hơΊ ͉ấϴ͟΅ 
o	 ͞Hέ΢ Σ̯ϴ ̽ΪΣ ͉̳ ̶Σ Σ·Ίều quả lê trong bữa trư̯͟΅ 
o ͞ͱ΋Σ· ͉̳ ̽·̰Ϊ ΢ẹ. Mẹ ͉Ί Μ̰m rồΊ͟΅ 

 Cung cấp sách cho con mới sinh quý vị: 

Nếu quý vị đem đến các quyển sách cho con mới sinh của quý vị, trẻ biết được rằng quý vị yêu quý 
các quyển sách và trẻ cũng sẽ biết yêu quý các quyển sách này. 

o Có các quyển sách trong tầm với của con mới sinh của quý vị΂ ·̳ϴ ͉ể cho trẻ quyếχ ͉ịnh 
nhìn chúng ở bất kϵ nơi nào trẻ thích. 



 

  

    
   

  
     

     
    

        
    

  

   
     

   
    

  
  

 

      
      

      
         

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o	 Dùng các quyển sách bìa cứng nhỏ cho các con nhỏ mới sinh của quý vị cho phép chúng 
tham gia giở các trang sách dễ dàng hơn. 

	 Đọc sách cho con mới sinh của quý vị Σͽ·͋΅ Đ̲ϴ Μ̰ χιải nghiệ΢ ͉͞ọ̽ ν̱̽·͟ ͉ầu tiên của con mới 
sinh của quý vị và là bướ̽ ͉ầϢ ͉ể trẻ hiểu rằng sách có các câu chuyện, từ và thông tin cho trẻ. 

o	 Thậm chí trước khi con mới sinh của quý vị biết ngồi, quý vị có thể nằm bên trẻ ϭ̰ ͉ưa 
sách lên cao ͉ể cả hai cùng xem. 

o	 Đọc chậ΢ ͉ể con mới sinh của quý vị có cơ hội nghe các từ của quý vị và xem hình ảnh. 
o	 Trải nghiệ΢ ͉ầϢ ͉ời này về các quyển sách có thể khởΊ ͉ầu cho việ̽ ϴ͎Ϣ χ·Ό̽· ͉ọc sách 

cho các con của chúng ta. 

	 Quý vị có thể làm các quyểΣ ν̱̽· ͉ơn giản cho con mới sinh của mình bằng các ảnh chụp người và 
͉ồ vật mà trẻ yêu thích. Các quyển sách này giúp trẻ thấy rằng sách có thể tượng trưng cho những 
͉Ίều trẻ biết. 

o	 Quý vị có thể dán các ảnh chụp lên giấy, viết các từ cho câu chuyện của mình rồi bấm, cột 
hay dán bằΣͽ ̶̼Σͽ Ι͋Ϊ ̱̽̽ χι̯Σͽ ϭới nhau. 

o	 Các câu chuyệΣ Ι·έΣͽ ͉ược dài dòng. Chỉ chừΣͽ ϭ̰Ί χι̯Σͽ΅ ͧ͞ϢΜΊ̯ χ·Ό̽· ̶Σ΅ �͍ ̶Σ ̼ốc và 
bằng muỗΣͽ΅ �͍ χ·Ό̽· ̶Σ ̽ơm, chuối và thịχ ͽ̰͟΅ 

	 Nói về các hình ảnh và sách với con quý vị. Học hỏi về các hình ảnh tượng trưΣͽ ̽·Ϊ ͉ồ vật là bước 
͉ầϢ ͉ể biết rằng chữ ̽ϦΣͽ ̽ά χ·ể tượng trưΣͽ ̽·Ϊ ͉ồ vật. 

o	 ͞ͱẹ thấy các ngôi sao trên trời. Con có thấϴ ̱̽̽ ΣͽέΊ ν̯Ϊ Ι·έΣͽͺ͟ 
o	 ͞�ΪΣ χ·ấy nhiều cá. Con thấy gì nào? (Khi con quý vị chỉ, quý vị có thể gọi tên những gì 

trẻ chú ý). 
o	 ͞Đ̲ϴ Μ̰ ảnh của bà của con và dì củ̯ ̽ΪΣ͟΅ 
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